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BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XI
Đoàn Thư ký kỳ họp chuẩn bị bản Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI để đại biểu Quốc hội tham khảo, làm cơ sở báo cáo với cử tri. 
I. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006. Đây là kỳ họp diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng báo cáo với Quốc hội những nội dung chính về kết quả của Đại hội Đảng.
Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung hoàn thành bốn khối công việc chính, đó là:

1. Nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

2. Xây dựng pháp luật;

3. Thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn và nghe báo cáo giám sát chuyên đề;
4. Miễn nhiệm và bầu mới một số chức danh lãnh đạo nhà nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Có thể nói, với khoảng thời gian một tháng rưỡi làm việc của kỳ họp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chủ động cải tiến phương pháp điều hành, đại biểu Quốc hội đã tích cực đề cao trách nhiệm trước nhân dân cả nước nên đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn.
Trong quá trình diễn ra kỳ họp Quốc hội thứ 9 vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin rất đầy đủ và kịp thời diễn biến của kỳ họp; trong đó có 16 phiên họp Quốc hội được truyền hình trực tiếp, cử tri cả nước có điều kiện theo dõi nhiều hơn hoạt động của Quốc hội. 
II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP

1. Quốc hội xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001- 2005; xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006 – 2010; phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2004. 

Năm năm qua, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế- xã hội (2001- 2010). Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mới quan trọng. Tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất – kỹ thuật được tăng cường đáng kể; khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế được nâng lên. Văn hóa – xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật. Chính trị- xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững. Thế và lực của đất nước vững mạnh thêm, vị thế quốc tế của nước ta được nâng lên rõ rệt. Một số chỉ tiêu cụ thể đã đạt được như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,5%/ năm (đạt kế hoạch); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%/ năm (kế hoạch 4,8%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%/ năm (kế hoạch 13,1%); kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5/năm (kế hoạch 14- 16%); tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học trong độ tuổi năm 2005 đạt 85% (kế hoạch 80%); tỷ lệ học sinh phổ thông trung học đi học trong độ tuổi năm 2005 đạt 50% (kế hoạch 45%).
Quốc hội cũng đã xem xét Báo cáo của Chính phủ bổ sung về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2005; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước 2006; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004. 

Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 với mục tiêu tổng quát là: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu trên, trong 5 năm tới chúng ta phải phấn đấu đạt được những chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong 5 năm đạt 7,5 – 8%/ năm, phấn đấu đạt trên 8%/ năm; GDP năm 2010 gấp hơn 2,1 lần so với năm 2000, đạt khoảng 1.690- 1.760 nghìn tỷ đồng theo giá hiện hành, tương đương 94- 98 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khoảng 1.050- 1.100 USD.

Về xã hội: Đến năm 2010 có 100% số tỉnh, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đạt 200 sinh viên đại học và cao đẳng/ 10.000 dân; giảm tỷ lệ hộ đói nghèo xuống còn khoảng 10% ( theo chuẩn mới)...
2. Công tác xây dựng pháp luật
- Quốc hội đã thông qua 10 dự án luật và 01 nghị quyết, trong đó:
+ 07 dự án luật đã được trình tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9 gồm: Luật điện ảnh; Luật kinh doanh bất động sản, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật về luật sư; Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật công nghệ thông tin.

+ 03 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 này gồm: Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật trợ giúp pháp lý; Luật chứng khoán; Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
- Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật để tiếp tục hoàn chỉnh, kỳ họp sau Quốc hội xem xét thông qua, đó là: Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật quản lý thuế; Luật dạy nghề; Luật bình đẳng giới; Luật đê điều; Luật thể dục, thể thao; Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật về Hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật cư trú; Luật chuyển giao công nghệ; Luật công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội. Có 6 ngày(từ ngày 02 đến ngày 09/06/2006), Quốc hội thảo luận tại hai Hội trường về 12 dự án Luật trong số 13 dự án Luật nói trên để đại biểu Quốc hội có điều kiện đóng góp sâu hơn về những dự án luật liên quan đến lĩnh vực công tác của mình. Đây là một bước cải tiến được thực hiện từ kỳ họp thứ 8, đã góp phần đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội.
3. Hoạt động giám sát tại kỳ họp:
a. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội:
Tại kỳ họp này, có tổng số 244 chất vấn bằng văn bản của 103 đại biểu Quốc hội ở 48 Đoàn đại biểu Quốc hội gửi tới Chính phủ, các bộ, ngành. Các ý kiến chất vấn đã được tổng hợp gửi đến các cơ quan hữu quan. Người đứng đầu các cơ quan được chất vấn đã trả lời bằng văn bản tới đại biểu Quốc hội chất vấn. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ những nội dung chất vấn cần trả lời trực tiếp tại Hội trường. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã có cải tiến cách thức trả lời chất vấn theo hướng người trả lời chất vấn không đọc báo cáo (20 phút) như trước đây, mà nghe và trả lời trực tiếp câu hỏi chất vấn của đại biểu. Trước khi Bộ trưởng trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nêu những vấn đề bức xúc trong xã hội liên quan đến bộ, ngành mà nhiều đại biểu đã nêu ý kiến chất vấn, đề nghị người trả lời chất vấn tập trung vào những nội dung chất vấn đề cập; đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu câu hỏi về những vấn đề đó. Trong gần ba ngày chất vấn và trả lời chất vấn trên Hội trường, đã có 12 vị Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trả lời chất vấn, gồm:
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải;
- Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng Bộ Thương mại;

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Bộ trưởng Bộ Thủy sản;

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Kết thúc phần các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu trước Quốc hội. 

b. Quốc hội nghe báo cáo về giám sát chuyên đề:
Quốc hội đã nghe đại diện Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai; Uỷ ban Pháp luật báo cáo kết quả giám sát về việc các cơ quan tiến hành tố tụng ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện thẩm quyền mới theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự; Uỷ ban Quốc phòng và an ninh báo cáo về tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên và Uỷ ban Về các vấn đề xã hội báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về Người cao tuổi, Người tàn tật và dân số. Đây là lần đầu tiên trong 1 kỳ họp có 4 chuyên đề giám sát được báo cáo và thảo luận.
4. Về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước và một số thành viên Chính phủ:
Quốc hội đã tiến hành việc miễn nhiệm, bầu mới hoặc phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vì tuổi cao nên được thôi giữ trọng trách trong bộ máy nhà nước. Quốc hội đã bầu các vị thay thế là: ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội cũng đã xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ. 
- Ông Vũ Khoan thôi giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyến Sinh Hùng, ông Trương Vĩnh Trọng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ông Phạm Văn Trà thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phùng Quang Thanh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ông Nguyễn Dy Niên được thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ được phê chuẩn bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
- Ông Nguyễn Sinh Hùng thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Văn Ninh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Đào Đình Bình được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông – vận tải; ông Hồ Nghĩa Dũng được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải;
- Ông Phạm Quang Nghị thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin; ông Lê Doãn Hợp được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin;

- Ông Nguyễn Minh Hiển thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; ông Nguyễn Thiện Nhân được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Ông Quách Lê Thanh thôi giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Trần Văn Truyền được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Tổng kiểm toán Nhà nước. (Kiểm toán nhà nước là cơ quan kiểm toán độc lập được tổ chức và hoạt động theo Luật Kiểm toán đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy tháng 06/2005).

Quốc hội cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời phê chuẩn một số thành viên khác để thay thế, theo đề nghị của Chủ tịch nước.

*

*      *

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trong thư gửi các đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ngày 5/6/2006 về đổi mới, cải tiến cách thức và nội dung tiếp xúc cử tri sao cho đạt hiệu quả, thiết thực, giảm bớt hình thức, Đoàn Thư ký kỳ họp chuẩn bị Đề cương này với nội dung ngắn gọn, cô đọng diễn biến và những nội dung chính mà Quốc hội đã tập trung hoàn thành tại kỳ họp thứ 9 vừa qua để đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tham khảo. Các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chủ động chuẩn bị nội dung, lựa chọn những vấn đề phù hợp cần tập trung báo cáo với cử tri tại điểm tiếp xúc; dành thời gian hợp lý để nghe cử tri phát biểu, đóng góp ý kiến. 
ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
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